Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( đính kèm báo cáo quản trị năm 2012)

	 
	 
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kỳ
	 

	 
	Tên tổ chức/cá nhân
	
	 
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp CMND/ ĐKKD
	 
	 
	 
	 

	Stt
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Địa chỉ
	 
	 
	Ghi chú

	1
	Khúc Văn Dụ
	 
	Chủ tịch HĐQT
	011678745
	10/04/2006
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	18000
	0.33%
	 

	2
	Khúc văn Hằng 
	 
	 
	11117212
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	8000
	0.15%
	Anh 

	3
	Khúc Văn Thụ
	 
	 
	12516804
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	 
	 
	Anh 

	4
	Khúc Hồng Phi
	 
	 
	10044118
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	 
	 
	Anh 

	5
	Hoàng Thị Ty 
	 
	 
	120037072
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	40000
	0.74%
	Vợ

	6
	Khúc Thành TRung 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	 
	 
	Con

	7
	Khúc Thu Thủy
	 
	 
	125220227
	 
	 
	Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội
	13200
	0.24%
	Con

	8
	Vũ Thế Đức
	 
	P.Chủ tịch HĐQT
	022079728
	11/07/2007
	 
	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM
	 
	 
	 

	9
	Vũ Thế Xương
	 
	 
	0
	 
	 
	5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định
	 
	 
	Bố

	10
	Đặng Thị Hồng Ty
	 
	 
	0
	 
	 
	5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định
	 
	 
	Mẹ

	11
	Vũ Thị Việt Hương
	 
	 
	0
	 
	 
	19C Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
	 
	 
	Chị

	12
	Vũ Thế Thành
	 
	 
	0
	 
	 
	11B khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định
	 
	 
	Em

	13
	Lê Thị Mai Hương
	 
	 
	0
	 
	 
	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM
	 
	 
	Vợ

	14
	Vũ Thế Tùng
	 
	 
	0
	 
	 
	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM
	 
	 
	Con

	15
	Vũ Thế Quang
	 
	 
	0
	 
	 
	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM
	 
	 
	Con

	16
	Đỗ Xuân Quang 
	 
	Ủy viên HĐQT
	023008677
	20/11/1987
	 
	18 Đặng Thị Nhu, Q1, TP HCM
	5500
	0.10%
	 

	17
	Đỗ Xuân Dần
	 
	 
	0
	 
	 
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	 
	 
	Bố 

	18
	Đỗ Thị Kim Anh
	 
	 
	0
	 
	 
	Tân Phú, Đồng Nai
	 
	 
	Chị

	19
	Đỗ Thị Kim Chi
	 
	 
	0
	 
	 
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	 
	 
	Chị

	20
	Đỗ Thị Kim Tuyến
	 
	 
	0
	 
	 
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	 
	 
	Chị

	21
	Đỗ Thị Kim Ngọc
	 
	 
	0
	 
	 
	Thủ Đức, TP HCM
	 
	 
	Em

	22
	Đỗ Thị Kim Cương
	 
	 
	0
	 
	 
	Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
	 
	 
	Em

	23
	Đỗ Thị Kim Yến
	 
	 
	0
	 
	 
	Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
	 
	 
	Em

	24
	Tạ Việt Hà
	 
	 
	0
	 
	 
	18 Đặng Thị Nhu, Q1, TP HCM
	 
	 
	Vợ

	25
	Đỗ Bảo Khanh
	 
	 
	0
	 
	 
	18 Đặng Thị Nhu, Q1, TP HCM
	 
	 
	Con

	26
	Đỗ Quang Minh
	 
	 
	0
	 
	 
	18 Đặng Thị Nhu, Q1, TP HCM
	 
	 
	Con

	27
	Nguyễn Xuân Giang 
	 
	Ủy viên HĐQT
	030837312
	01/03/2000
	 
	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng
	35800
	0.66%
	 

	28
	Nguyễn Xuân Minh
	 
	 
	0
	 
	 
	179 Ngô Quyền, Hải Phòng
	 
	 
	Bố

	29
	Nguyễn Thị Quế
	 
	 
	0
	 
	 
	179 Ngô Quyền, Hải Phòng
	 
	 
	Mẹ

	30
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	 
	 
	030837297
	 
	 
	2C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng
	 
	 
	Chị

	31
	Nguyễn Xuân Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	Cộng hòa LD Đức
	 
	 
	Em

	32
	Nguyễn THị Minh Huệ
	 
	 
	031058960
	 
	 
	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng
	 
	 
	Vợ

	33
	Nguyễn Minh Huệ Chi
	 
	 
	0
	 
	 
	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng
	 
	 
	Con

	34
	Nguyễn Xuân Hải Long
	 
	 
	0
	 
	 
	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng
	 
	 
	Con

	35
	Bùi Ngọc Loan 
	 
	Ủy viên HĐQT
	022104825
	01/11/1994
	 
	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM
	86200
	1.59%
	 

	36
	Nguyễn Thị Yên
	 
	 
	0
	 
	 
	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM
	 
	 
	Vợ

	37
	Bùi Thị Ngọc Diệp
	 
	 
	0
	 
	 
	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM
	 
	 
	Con

	38
	Bùi Thị Kim Ngọc
	 
	 
	0
	 
	 
	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM
	 
	 
	Con

	39
	Trần Công Thành 
	 
	Phó TGĐ
	012564126
	04/09/2007
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	39200
	0.72%
	 

	40
	Trần Trọng Thể
	 
	 
	10031832
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Bố

	41
	Vũ Thị Phương Thảo
	 
	 
	120169684
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Mẹ

	42
	Trần Thị Thanh Thủy
	 
	 
	12988769
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Em 

	43
	Trần Hoài Chung 
	 
	 
	125116990
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Em

	44
	Hoàng Hải Yến
	 
	 
	11789072
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Vợ

	45
	Trần Hoàng Tuấn Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.
	 
	 
	Con

	46
	Đỗ Thu Hiền
	 
	Kế toán trưởng 
	012873719
	09/10/2007
	 
	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	12700
	0.23%
	 

	47
	Phan Thị Bích Thân
	 
	 
	150017239
	 
	 
	P103, TT Bộ văn hóa, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
	 
	 
	Mẹ

	48
	Đỗ Trọng Tường
	 
	 
	012649034
	 
	 
	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	8800
	0.16%
	Anh trai

	49
	Nguyễn Bích Liên
	 
	Trưởng ban KS
	022840370
	18/03/2005
	 
	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
	100
	0.0018%
	 

	50
	Nguyễn Thị Tư
	 
	 
	020363929
	29/09/2005
	 
	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
	 
	 
	Mẹ

	51
	Luong Dustin Minh
	 
	 
	458319951
	22/07/2009
	 
	9805E Mountain Crossing Rd Tucson AZ85748, USA
	 
	 
	Chồng

	52
	Lương Bảo Khuê
	 
	 
	 
	 
	 
	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
	 
	 
	Con

	53
	Nguyễn Bích Đào
	 
	 
	021703344
	15/05/1981
	 
	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
	 
	 
	Chị ruột

	54
	Nguyễn Mạnh Hùng
	 
	 
	022505195
	29/10/2003
	 
	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
	 
	 
	Anh ruột

	55
	Nguyễn Thị Lan Hương 
	 
	Ủy viên BKS
	011751892
	18/10/2000
	 
	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
	3300
	0.06%
	 

	56
	Nguyễn Khắc Hồng
	 
	 
	001733002
	 
	 
	Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
	 
	 
	Bố

	57
	Nguyễn Nam Khánh
	 
	 
	012191501
	 
	 
	Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
	 
	 
	Em trai

	58
	Nguyễn Vũ Nguyễn
	 
	 
	011749946
	 
	 
	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
	 
	 
	Chồng

	59
	Nguyễn Vũ Khánh Hà
	 
	 
	0
	 
	 
	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
	 
	 
	Con

	60
	Nguyễn Vũ Duy
	 
	 
	0
	 
	 
	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
	 
	 
	Con

	61
	Dương Minh Châu 
	 
	Ủy viên BKS
	012571696
	22/02/2003
	 
	P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội
	32800
	0.61%
	 

	62
	Dương Phúc Thái
	 
	 
	135528151
	 
	 
	Phố Vĩnh ninh, P Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc
	 
	 
	Bố

	63
	Lê Thanh Hà
	 
	 
	135527682
	 
	 
	Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc
	 
	 
	Mẹ

	64
	Nguyễn Trung Dũng
	 
	 
	12571697
	 
	 
	P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội
	 
	 
	Chồng

	65
	Dương Thị Lương Ngọc
	 
	 
	12381643
	 
	 
	P.507, nhà 34T, khu ĐT Trung hòa Nhân chính,  Thanh xuân, Hà nội
	 
	 
	Chị gái

	66
	Dương Hùng Sơn
	 
	 
	135039484
	 
	 
	Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc
	 
	 
	Em trai

	67
	Nguyễn Ngọc Minh
	 
	 
	0
	 
	 
	P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội
	 
	 
	Con

	68
	Nguyễn Châu Anh
	 
	 
	0
	 
	 
	P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội
	 
	 
	Con


